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ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN ĐỊA LÍ-ĐỀ 3
BÁM SÁT CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA

Họ, tên thí sinh:.....................................................................
Số báo danh:..........................................................................

Câu 41: Cho bảng số liệu:
TỈ SUẤT SINH THÔ VÀ TỈ SUẤT TỬ THÔ CỦA MỘT SỐ NƯỚC NĂM 2020
	Quốc gia
	Cam-pu-chia
	In-đô-nê-xi-a
	Mi-an-ma
	Ma-lai-xi-a

	Tỉ suất sinh thô (‰)
	22
	18
	18
	16

	Tỉ suất tử thô (‰)
	6
	7
	8
	5


(Nguồn: Niên giám thông kê Việt Nam 2020, NXB Thông kê, 2021)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh tỉ lệ tăng tự nhiên của các quốc gia năm 2020?
	A. In-đô-nê-xi-a cao hơn Cam-pu-chia.	B. Cam-pu-chia cao hơn In-đô-nê-xi-a.
	C. Mi-an-ma cao hơn In-đô-nê-xi-a.	D. Ma-lai-xi-a thấp hơn Mi-an-ma.
Câu 42: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Khí hậu, cho biết trong các địa điểm sau đây, địa điểm nào có nhiệt độ trung bình tháng I cao nhất?
	A. Huế.	B. Lũng Cú.	C. TP. Hồ Chí Minh.	D. Hà Nội.
Câu 43: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các ngành công nghiệp trọng điểm, cho biết than được khai thác ở địa điểm nào sau đây?
	A. Hà Tu.	B. Tiền Hải.	C. Hồng Ngọc.	D. Rạng Đông.
Câu 44: Ngành công nghiệp sản xuất rượu, bia, nước ngọt của nước ta phân bố tập trung ở
	A. khu vực cảng biển.	B. các đô thị lớn.	C. ở khu vực đồi núi.	D. gần các cửa khẩu.
Câu 45: Cho biểu đồ:
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XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA IN-ĐÔ-NÊ-XI-A NĂM 2010 VÀ NĂM 2018
                              (Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng tình hình xuất khẩu, nhập khẩu của In-đô-nê-xi-a từ năm 2010 đến năm 2018?
	A. Xuất khẩu tăng, nhập khẩu giảm.	B. Xuất khẩu tăng nhanh hơn nhập khẩu.
	C. Xuất khẩu giảm, nhập khẩu tăng.	D. Nhập khẩu tăng nhiều hơn xuất khẩu.
Câu 46: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Kinh tế chung, cho biết tỉnh nào sau đây có khu kinh tế cửa khẩu?
	A. Tuyên Quang.	B. Bắc Kạn.	C. Cao Bằng.	D. Thái Nguyên.
Câu 47: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Đông Nam Bộ, Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cho biết sông Tiền chảy qua tỉnh nào sau đây?
	A. Đồng Tháp.	B. Sóc Trăng.	C. Cà Mau.	D. Kiên Giang.
Câu 48: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các hệ thống sông, cho biết sông nào sau đây chảy hoàn toàn trong lãnh thổ Việt Nam?
	A. Sông Ba.	B. Sông Mã.	C. Sông Đà.	D. Sông Cả.
Câu 49: Ngành công nghiệp của nước ta hiện nay
	A. phân bố không đều.	B. tăng trưởng rất chậm.	C. sản phẩm ít đa dạng.	D. chưa có chế biến.
Câu 50: Đông Nam Bộ đứng đầu cả nước về trồng
	A. cà phê.	B. hồ tiêu.	C. cao su.	D. chè.
Câu 51: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cho biết núi Ngọc Krinh thuộc tỉnh nào sau đây?
	A. Kon Tum.	B. Gia Lai.	C. Đắk Lắk.	D. Lâm Đồng.
Câu 52: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang  Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết tỉnh nào sau đây trồng nhiều cà phê và hồ tiêu?
	A. Quảng Trị.	B. Thanh Hóa.	C. Quảng Bình.	D. Hà Tĩnh.
Câu 53: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Giao thông, cho biết đảo nào sau đây có sân bay?
	A. Đảo Phú Quý.	B. Đảo Cồn Cỏ.	C. Đảo Lý Sơn.	D. Đảo Phú Quốc.
Câu 54: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang Du lịch, cho biết điểm du lịch nào sau đây nằm ở độ cao trên 500m?
	A. Tân Trào.	B. Cát Bà.	C. Trà Cổ.	D. Sa Pa.
Câu 55: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du miền núi Bắc Bộ, Vùng Đồng bằng sông Hồng, cho biết Trung tâm công nghiệp nào có giá trị sản xuất lớn nhất năm 2007 ?
	A. Bắc Ninh.	B. Hải Phòng.	C. Phúc Yên.	D. Hạ Long.
Câu 56: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Công nghiệp chung, cho biết ngành công nghiệp nào sau đây có ở trung tâm công nghiệp Rạch Giá?
	A. Luyện kim đen.	B. Luyện kim màu.	C. Hóa chất, phân bón.	D. Chế biến nông sản.
Câu 57: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang Dân số, cho biết thành phố nào sau đây là đô thị loại I ?
	A. Tam Kỳ.	B. Phan Thiết.	C. Tuy Hòa.	D. Đà Nẵng.
Câu 58: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Hành chính, cho biết tỉnh nào có diện tích nhỏ nhất trong các tỉnh sau đây?
	A. Bắc Giang	B. Hòa Bình.	C. Lai Châu.	D. Sơn La.
Câu 59: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các miền tự nhiên, cho biết núi nào sau đây nằm trên cao nguyên Lâm Viên?
	A. Núi Braian.	B. Núi Lang Bian.	C. Núi Chư Pha.	D. Núi Nam Decbri.
Câu 60: Biện pháp mở rộng diện tích rừng đặc dụng ở nước ta là
	A. lập khu bảo tồn.	B. đẩy mạnh chế biến.	C. khai thác gỗ củi.	D. làm ruộng bậc thang.
Câu 61: Giải pháp để giảm thiệt hại do lũ quét gây ra ở nước ta là
	A. phát triển vốn rừng.	B. xây hồ thủy điện.	C. củng cố đê biển.	D. trồng cây ven biển.
Câu 62: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang Nông nghiệp, cho biết tỉnh nào có số lượng bò lớn nhất trong các tỉnh sau đây?
	A. Quảng Ngãi.	B. Phú Yên.	C. Quảng Nam.	D. Bình Định.
Câu 63: Cây công nghiệp lâu năm của nước ta hiện nay
	A. chủ yếu có nguồn gốc cận nhiệt.	B. phân bố chủ yếu ở vùng đồi núi.
	C. chỉ phục vụ nhu cầu xuất khẩu.	D. không có sự thay đổi về diện tích.
Câu 64: Hoạt động nuôi trồng thủy sản của nước ta hiện nay
	A. sản lượng nuôi trồng ngày càng giảm.	B. chưa đa dạng về đối tượng nuôi trồng.
	C. các vùng nước ngọt chủ yếu nuôi tôm.	D. chịu sự chi phối của nhân tố thị trường.
Câu 65: Cơ cấu kinh tế của nước ta hiện nay
	A. chưa chuyển dịch ở các khu vực.	B. có nhiều thành phần khác nhau.
	C. có tốc độ chuyển dịch rất nhanh.	D. chưa phân hóa theo không gian.
Câu 66: Dân cư nước ta hiện nay
	A. tập trung chủ yếu ở các đô thị lớn.	B. có mật độ rất cao ở vùng đồi núi.
	C. phân bố không đều và chưa hợp lí.	D. phân bố đồng đều giữa các đô thị.
Câu 67: Ý nghĩa chủ yếu của việc đánh bắt thủy sản xa bờ ở nước ta là
	A. phòng chống các thiên tai trên biển.	B. cung cấp nguyên liệu cho chế biến.
	C. bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.	D. khai thác tốt hơn nguồn lợi thủy sản.
Câu 68: Nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến nên
	A. lượng mưa cao đều quanh năm.	B. Mặt Trời luôn ở trên thiên đỉnh.
	C. có gió mùa hoạt động liên tục.	D. thường xuyên có gió Mậu dịch.
Câu 69: Quá trình đô thị hóa ở nước ta hiện nay
	A. gần đây chuyển biến khá tích cực.	B. trình độ đô thị hóa ở mức rất cao.
	C. đô thị phân bố đều giữa các vùng.	D. tỉ lệ dân số thành thị luôn ổn định.
Câu 70: Giao thông vận tải đường biển nước ta
	A. gắn liền với hoạt động ngoại thương.	B. tập trung cho vận chuyển hành khách.
	C. có khối lượng hàng hóa luân chuyển ít.	D. chưa xây dựng các cụm cảng quy mô lớn.
Câu 71: Thuận lợi chủ yếu để phát triển công nghiệp ở Bắc Trung Bộ là
	A. giàu tài nguyên khoáng sản, giao thông vận tải khá phát triển.
	B. nguồn lao động đông và rẻ, thị trường tiêu thụ được mở rộng.
	C. có các cảng biển, nguyên liệu khá dồi dào, thu hút nhiều đầu tư.
	D. dân số đông, có nhiều khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp.
Câu 72: Các mặt hàng xuất khẩu của nước ta ngày càng đa dạng chủ yếu do
	A. kinh tế phát triển, có nhiều ngành sản xuất.	B. sản xuất hiện đại hóa, kinh tế tăng trưởng.
	C. thị trường lớn, có nhiều thành phần kinh tế.	D. có các trung tâm kinh tế, nhiều ngành mới.
Câu 73: Cho biểu đồ về lao động từ 15 tuổi trở lên phân theo thành thị và nông thôn của nước ta, giai đoạn 2015 - 2020:
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(Số liệu theo niên giám thống kê Việt Nam 2020, NXB Thống kê, 2021)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
	A. Quy mô và cơ cấu lao động thành thị, nông thôn.
	B. Tình hình sử dụng lao động thành thị, nông thôn.
	C. Tốc độ tăng trưởng lao động thành thị, nông thôn.
	D. Sự thay đổi cơ cấu lao động thành thị, nông thôn.
Câu 74: Các trung tâm công nghiệp của Trung du và miền núi Bắc Bộ phân bố chủ yếu ở trung du và ven biển do
	A. giao thông thuận lợi với vùng khác, lao động có kinh nghiệm.
	B. chính sách phát triển công nghiệp của nhà nước, dân đông.
	C. nguồn tài nguyên phong phú, thu hút đầu tư nước ngoài lớn.
	D. tài nguyên giàu có, lao động có trình độ và thị trường lớn.
Câu 75: Giải pháp chủ yếu để giải quyết tình trạng thiếu việc làm hiện nay ở đồng bằng sông Hồng là
	A. đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
	B. đa dạng hóa hoạt động kinh tế, phát triển nghề thủ công truyền thống.
	C. phân bố lại dân cư và nguồn lao động, phát triển công nghiệp, du lịch.
	D. đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động, mở rộng nguồn hàng xuất khẩu.
Câu 76: Biện pháp cấp bách nhất hiện nay để bảo vệ rừng tự nhiên ở Tây Nguyên là
	A. đẩy mạnh việc giao đất, giao rừng cho người dân.
	B. khai thác rừng hợp lý và đẩy mạnh chế biến gỗ.
	C. ngăn chặn phá rừng, giao đất, giao rừng cho dân.
	D. đẩy mạnh việc bảo vệ khoanh nuôi và trồng rừng.
Câu 77: Giải pháp chủ yếu để sử dụng hợp lí tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long là
	A. chung sống với lũ, khai hoang mở rộng diện tích.	
	B. trồng cây lương thực, cây công nghiệp giá trị cao.
	C. cải tạo đất, duy trì và bảo vệ tài nguyên rừng.
	D. xây dựng hệ thống đê điều, phân bố lại dân cư.
Câu 78: Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển giao thông vận tải ở Duyên hải Nam Trung Bộ là
	A. tạo thế mở cửa, thúc đẩy phát triển kinh tế.	B. phát huy các thế mạnh, thúc đẩy ngành du lịch.
	C. tăng vai trò trung chuyển, đẩy mạnh xuất khẩu.`	D. góp phần phân bố lại dân cư và nguồn lao động.
Câu 79: Các nhân tố nào sau đây là chủ yếu mang đến lượng mưa lớn cho vùng khí hậu Bắc Trung Bộ?
	A. Gió mùa Đông Bắc, gió mùa Tây Nam, áp thấp nhiệt đới, bão.
	B. Tín phong bán cầu Bắc, gió tây nam, áp thấp nhiệt đới và bão.
	C. Gió mùa Tây Nam, Tín phong bán cầu Bắc, frông và áp thấp.
	D. Gió mùa Tây Nam, dải hội tụ nhiệt đới, gió đông bắc và bão.
Câu 80: Cho bảng số liệu
DIỆN TÍCH LÚA ĐÔNG XUÂN PHÂN THEO ĐỊA PHƯƠNG
(Đơn vị: nghìn hecta)
	Năm
	2015
	2017
	2018
	2019

	 Đồng bằng sông Hồng
	553,0
	536,2
	524,4
	515,0

	 Đồng đồng bằng sông Cửu Long
	1617,5
	1579,1
	1573,8
	1604,7


(Nguồn niên giám thống kêViệt Nam 2020 ,Tổng cục Thống kê)
 Theo bảng số liệu, để thể hiện sự thay đổi diện tích lúa đông xuân trong giai đoạn 2015-2019, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất ?
	A. Miền.	B. Kết hợp.	C. Cột.	D. Tròn.
----------- HẾT ----------
- Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam.
-  Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.


ĐÁP ÁN THAM KHẢO

	41.B
	42.C
	43.A
	44.B
	45.D
	46.C
	47.A
	48.A
	49.A
	50.C

	51.A
	52.A
	53.D
	54.D
	55.B
	56.D
	57.D
	58.A
	59.B
	60.A

	61.A
	62.D
	63.B
	64.D
	65.B
	66.C
	67.D
	68.D
	69.A
	70.A

	71.B
	72.A
	73.D
	74.D
	75.B
	76.C
	77.C
	78.A
	79.D
	80.C



	CÂU
	GIẢI
	ĐÁP ÁN

	41
	Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh tỉ lệ tăng tự nhiên của các quốc gia năm 2020 là Cam-pu-chia cao hơn In-đô-nê-xi-a.
	B

	42
	- TP Hồ Chí Minh
	C

	43
	- Hà Tu
	A

	44
	- Ngành công nghiệp sản xuất rượu, bia, nước ngọt của nước ta phân bố tập trung ở các đô thị lớn.
	B

	45
	- Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng tình hình xuất khẩu, nhập khẩu của In-đô-nê-xi-a từ năm 2010 đến năm 2018, Nhập khẩu tăng nhiều hơn xuất khẩu.
	D

	46
	- Cao Bằng
	C

	47
	- Đồng Tháp
	A

	48
	- Sông Ba
	A

	49
	- Ngành công nghiệp của nước ta hiện nay phân bố không đều.
	A

	50
	- Đông Nam Bộ đứng đầu cả nước về trồng cao su
	C

	51
	- Kon Tum
	A

	52
	- Quảng Trị
	A

	53
	- Đảo Phú Quốc.
	D

	54
	- Sa Pa
	D

	55
	- Hải Phòng
	B

	56
	- Chế biến nông sản.
	D

	57
	- Đà Nẵng
	D

	58
	- Bắc Giang
	A

	59
	- Núi Lang Bian.
	B

	60
	- Biện pháp mở rộng diện tích rừng đặc dụng ở nước ta là lập khu bảo tồn.
	A

	61
	- Giải pháp để giảm thiệt hại do lũ quét gây ra ở nước ta là phát triển vốn rừng.
	A

	62
	- Bình Định
	D

	63
	- Cây công nghiệp lâu năm của nước ta hiện nay phân bố chủ yếu ở vùng đồi núi.
	B

	64
	- Hoạt động nuôi trồng thủy sản của nước ta hiện nay chịu sự chi phối của nhân tố thị trường.
	D

	65
	- Cơ cấu kinh tế của nước ta hiện nay có nhiều thành phần khác nhau.
	B

	66
	- Dân cư nước ta hiện nay phân bố không đều và chưa hợp lí.
	C

	67
	- Ý nghĩa chủ yếu của việc đánh bắt thủy sản xa bờ ở nước ta là khai thác tốt hơn nguồn lợi thủy sản.
	D

	68
	- Nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến nên thường xuyên có gió Mậu dịch.
	D

	69
	- Quá trình đô thị hóa ở nước ta hiện nay gần đây chuyển biến khá tích cực.
	A

	70
	- Giao thông vận tải đường biển nước ta gắn liền với hoạt động ngoại thương.
	A

	71
	- Thuận lợi chủ yếu để phát triển công nghiệp ở Bắc Trung Bộ là nguồn lao động đông và rẻ, thị trường tiêu thụ được mở rộng.
	B

	72
	- Các mặt hàng xuất khẩu của nước ta ngày càng đa dạng chủ yếu do kinh tế phát triển, có nhiều ngành sản xuất.
	A

	73
	-  Biểu đồ thay đổi cơ cấu lao động thành thị, nông thôn.
	D

	74
	- Các trung tâm công nghiệp của Trung du và miền núi Bắc Bộ phân bố chủ yếu ở trung du và ven biển do tài nguyên giàu có, lao động có trình độ và thị trường lớn.
	D

	75
	- Giải pháp chủ yếu để giải quyết tình trạng thiếu việc làm hiện nay ở đồng bằng sông Hồng là đa dạng hóa hoạt động kinh tế, phát triển nghề thủ công truyền thống.
	B

	76
	- Biện pháp cấp bách nhất hiện nay để bảo vệ rừng tự nhiên ở Tây Nguyên là ngăn chặn phá rừng, giao đất, giao rừng cho dân.
	C

	77
	- Giải pháp chủ yếu để sử dụng hợp lí tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long là cải tạo đất, duy trì và bảo vệ tài nguyên rừng.
	C

	78
	- Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển giao thông vận tải ở Duyên hải Nam Trung Bộ là tạo thế mở cửa, thúc đẩy phát triển kinh tế.
	A

	79
	- Các nhân tố chủ yếu mang đến lượng mưa lớn cho vùng khí hậu Bắc Trung Bộ là Gió mùa Tây Nam, dải hội tụ nhiệt đới, gió đông bắc và bão.
	D

	80
	- Cột
	C


MA TRẬN  ĐỀ THI THAM KHẢO
	Lớp
	Phần
	Đơn vị bài học
	Mức độ
	Tổng số câu

	
	
	
	NB
	TH
	VD
	VDC
	

	11
	Kĩ năng
	Bảng số liệu: Nhận xét 
	
	1
	
	
	
2 

	
	
	Biểu đồ: Nhận xét 
	
	1
	
	
	

	1












12
	Tự nhiên
	Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ 
	
	1
	
	
	4 

	
	
	Đặc điểm chung của tự nhiên
	
	
	
	1
	

	
	
	Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên 
	1
	
	
	
	

	
	
	Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai 
	1
	
	
	
	

	
	
Dân cư
	Đặc điểm dân số và PB DC
	
	1
	
	
	2 

	
	
	Đô thị hóa 
	
	1
	
	
	

	
	Các ngành kinh tế
	Chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
	
	1
	
	
	7 

	
	
	Vấn đề phát triển nông nghiệp 
	
	1
	
	
	

	
	
	Vấn đề phát triển thủy sản và lâm nghiệp 
	
	1
	
	
	

	
	
	Cơ cấu ngành công nghiệp 
	1
	
	
	
	

	
	
	Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm 
	1
	
	
	
	

	
	
	Vấn đề phát triển giao thông vận tải và thông tin liên lạc 
	
	1
	
	
	

	
	
	Vấn đề phát triển thương mại và du lịch 
	
	
	
	1
	

	
	Các vùng kinh tế
	Đông Nam Bộ
	1
	
	
	
	
8 

	
	
	Nam Trung Bộ
	
	
	1
	
	

	
	
	ĐB  sông Hồng
	
	
	1
	
	

	
	
	Bắc Trung Bộ
	
	
	1
	
	

	
	
	Trung du miền núi Bắc Bộ
	
	
	
	1
	

	
	
	Đồng bằng sông Cửu Long
	
	
	1
	
	

	
	
	Tây Nguyên
	
	
	1
	
	

	
	
	Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng ở BĐ và các đảo, quần đảo
	
	1
	
	
	

	
	Bảng số liệu, biểu đồ
	Biểu đồ: Nội dung 
	
	
	1
	
	2 

	
	
	Bảng số liệu: Chọn dạng biểu đồ 
	
	
	
	1
	

	
	




Atlat ĐLVN
	Atlat Địa lí VN_Trang Hành chính 
	1
	
	
	
	









15 

	
	
	Atlat Địa lí VN_Trang Hệ thống sông
	1
	
	
	
	

	
	
	Atlat Địa lí VN_Trang Khí hậu 
	1
	
	
	
	

	
	
	Atlat Địa lí VN_Trang Các miền TN
	1
	
	
	
	

	
	
	Atlat Địa lí VN_Trang Dân số
	1
	
	
	
	

	
	
	Atlat Địa lí VN_Trang Kinh tế chung
	1
	
	
	
	

	
	
	Atlat Địa lí VN_Trang Nông nghiệp 
	1
	
	
	
	

	
	
	Atlat Địa lí VN_Trang Công nghiệp
	1
	
	
	
	

	
	
	Atlat Địa lí VN_Trang Các ngành CNTĐ
	1
	
	
	
	

	
	
	Atlat Địa lí VN_Trang Giao thông
	1
	
	
	
	

	
	
	Atlat Địa lí VN_Trang Du lịch 
	1
	
	
	
	

	
	
	Atlat Địa lí VN_Trang Vùng TDMNBB, ĐBSH
	1
	
	
	
	

	
	
	Atlat Địa lí VN_Trang Vùng BTB
	1
	
	
	
	

	
	
	Atlat Địa lí VN_Trang NTB,TN
	1
	
	
	
	

	
	
	Atlat Địa lí VN_Trang ĐNB, ĐBSCL
	1
	
	
	
	

	Tổng số câu
	20 = 50%
	10 = 25%
	6 = 15%
	4 = 10%
	40 = 100%
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